
 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO TÀI KHOẢN THANH TOÁN VB-BIZ 

I. PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT) VB-BIZ: 

STT LOẠI TÀI KHOẢN Phí duy trì tài khoản (VND/ tháng) 

1 TKTT VB-BIZ BASIC 
- SDBQ/tháng ≥ 20 triệu đồng: Miễn phí 

- SDBQ/tháng < 20 triệu đồng: 50,000 

2 TKTT VB-BIZ PLUS 
- SDBQ/tháng ≥ 50 triệu đồng: Miễn phí 

- SDBQ/tháng < 50 triệu đồng: 100,000 

3 TKTT VB-BIZ ADVANCED  
- SDBQ/tháng ≥ 100 triệu đồng: Miễn phí 

- SDBQ/tháng < 100 triệu đồng:  175,000 

4 TKTT VB-BIZ SUPER 
- SDBQ/tháng ≥ 200 triệu đồng: Miễn phí 

- SDBQ/tháng < 200 triệu đồng:  300,000 

 

II. NỘI DUNG ƯU ĐÃI MIỄN PHÍ  

STT HẠNG MỤC 
VB-BIZ 

BASIC 

VB-BIZ 

PLUS 

VB-BIZ 

ADVANCED 

VB-BIZ 

SUPER 

A. Dịch vụ tài khoản thanh toán 

1 

Miễn phí Mở TKTT 

có độ dài 6 chữ số, 

có giá trị ≤ 50 tr 

(Chưa bao gồm 

VAT) 

Miễn phí mở 

TKTT có giá trị 

≤ 10 tr 

Miễn phí mở 

TKTT có giá trị 

≤ 30 tr 

Miễn phí mở 

TKTT có giá trị 

≤ 50 tr 

Miễn phí mở 

TKTT có giá 

trị ≤ 50 tr 

B. Giao dịch tại quầy 

1 

Phí chuyển khoản 

trong hệ thống 

Vietbank 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 

Miễn phí 

chuyển tiền 

hạn mức 

Miễn phí 

chuyển tiền 

hạn mức 

Miễn phí 

chuyển tiền 

hạn mức 

Miễn phí 

chuyển tiền 

không giới 



 

 

STT HẠNG MỤC 
VB-BIZ 

BASIC 

VB-BIZ 

PLUS 

VB-BIZ 

ADVANCED 

VB-BIZ 

SUPER 

Phí chuyển khoản 

ngoài hệ thống 

Vietbank  

chuyển tối đa 

1 tỷ đồng/ngày 

chuyển tối đa 

3 tỷ đồng/ngày 

chuyển tối đa 

5 tỷ đồng/ngày 

hạn mức 

chuyển 

 
Trường hợp vượt hạn mức chuyển tối đa đối với TKTT VB – BIZ 

có quy định, thu phí theo biểu phí tại quầy trên số tiền vượt. 

3 
Phí thu ngân sách 

nhà nước (tại quầy) 
- 

Miễn phí tối đa 

1 giao 

dịch/tháng 

(không giới 

hạn số tiền/ 

giao dịch) 

Miễn phí tối đa 

3 giao 

dịch/tháng 

(không giới 

hạn số tiền/ 

giao dịch) 

Miễn phí 

(Không giới 

hạn giao 

dịch) 

4 Nộp/Rút tiền mặt - - - Miễn phí 

5 Phí kiểm đếm - - Miễn phí Miễn phí 

6 

Sao kê tài 

khoản/sao lục 

chứng từ 

- Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

7 

Thanh toán theo lô  

(người thụ hưởng 

có tài khoản 

Vietbank) 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

8 

Phí chi hộ lương 

trong/ngoài hệ 

thống Vietbank (**) 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 



 

 

STT HẠNG MỤC 
VB-BIZ 

BASIC 

VB-BIZ 

PLUS 

VB-BIZ 

ADVANCED 

VB-BIZ 

SUPER 

9 

Đối với các khách hàng đang sử dụng gói TKTT VB – BIZ có phát sinh giải ngân vào tài 

khoản trung gian tiền vay – working account  “gọi tắt TKTV “  thì khách hàng được 

hưởng chính sách ưu đãi tương đương gói TK VB – BIZ mà Khách hàng đang sử dụng. 

(TTKD thực hiện gắn note nội dung gói TK VB – BIZ  khách hàng đang sử dụng vào 

TKTV) 

Ghi chú: Khách hàng chỉ được sử dụng chung một hạn mức ưu đãi của gói TKTT VB – 

BIZ tương ứng 

C. Dịch vụ ngân hàng điện tử 

1 

Phí thường niên 

- Gói truy vấn 

thông tin 

(Internet 

banking) 

- Gói giao dịch tài 

chính (Internet 

baning) 

- Nhắn tin thay đổi 

số dư (SMS 

banking) 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 

Phí chuyển khoản 

trong hệ thống 

Vietbank (trên 

kênh 

Internetbanking) 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

 
Phí chuyển khoản 

ngoài hệ thống 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 



 

 

STT HẠNG MỤC 
VB-BIZ 

BASIC 

VB-BIZ 

PLUS 

VB-BIZ 

ADVANCED 

VB-BIZ 

SUPER 

Vietbank (trên 

kênh 

Internetbanking) 

3 

Chi lương trong hệ 

thống Vietbank 

trên kênh 

Internetbanking 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

D. Thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế Vietbank Visa cho Khách hàng tổ chức (***) 

1 Phí phát hành lần 

đầu 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2 Phí thường niên 

năm đầu tiên 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

E. Phí thanh toán quốc tế 

1 
Phí chuyển tiền đi 

bằng điện 
- - Giảm 25% Giảm 50% 

 

 


